
PHỤ LỤC
BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HẠ TẦNG THƯƠNG MẠI 

Stt Nội dung Số lượng Ghi chú
I Tổng số trung tâm thương mại 0

1.1 Phân theo hạng
- Hạng I
- Hạng II
- Hạng III

1,2 Số TTTM thành lập mới năm 2023
1.4 Số TTTM ngừng hoạt động năm 2023
II Tổng số siêu thị 0
1.1 Phân theo hạng

- Hạng 1
- Hạng 2
- Hạng 3

1.2 Phân theo loại hình kinh doanh
- Tổng hợp
- Chuyên ngành

1.3 Số siêu thị thành lập mới năm 2023
1.4 Số siêu thị ngừng hoạt động năm 2023
III Số lượng cửa hàng tiện lợi 0
IV Tổng số chợ 1
1 Chợ trong quy hoạch

1.1 Phân theo địa bàn
- Chợ thành thị
- Chợ nông thôn 1

1.2 Phân theo hạng chợ
- Chợ hạng 1
- Chợ hạng 2
- Chợ hạng 3 1

1.3 Phân theo tính chất xây dựng
- Chợ kiên cố
- Chợ bán kiên cố 1
- Chợ tạm

1.4 Phân theo tính chất kinh doanh
- Chợ đầu mối, bao gồm:
+ Chợ đầu mối chuyên doanh
+ Chợ đầu mối tổng hợp
- Chợ bán lẻ 1

1.5 Phân theo hình thức quản lý
+ Số doanh nghiệp quản lý chợ
Số chợ do doanh nghiệp quản lý
+ Số hợp tác xã quản lý chợ
Số chợ do hợp tác xã quản lý
+ Số hộ kinh doanh, quản lý chợ
Số chợ do hộ kinh doanh, quản lý chợ quản lý
+ Ban quản lý chợ
+ Tổ quản lý chợ

+ Số chợ có các hình thức quản lý khác
(một người quản lý, tự quản)

1
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Phòng Kinh tế xã
quản lý
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1.6 Số chợ được chuyển đổi mô hình quản lý từ BQL,
TQL sang DN, HTX năm 2023

1.7 Chợ xây mới năm 2023
1.8 Chợ nâng cấp, cải tạo năm 2023 1
1.9 Chợ giải tỏa, di dời. Bao gồm:

- Chợ đã giải tỏa, di dời
- Chợ có kế hoạch giải tỏa, di dời

2 Chợ khác
- Chợ ngoài quy hoạch
- Chợ đêm (nếu có)
- Chợ nổi (nếu có)

3 Chợ biên giới (nếu có)
4 Chợ vùng đồng bào dân tộc (nếu có)
V Tổng số trung tâm logistics 0

+ Hạng I
+ Hạng II
+ Trung tâm logistics cấp tỉnh, địa phương
+ Trung tâm logistics chuyên dụng hàng không
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